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Bài Thứ 23 – Động Tính Từ (Participe)  
Thì Hiện Tại Chủ Động 

Đáp án 23 – Động tính từ ở thì hiện tại chủ động của các động từ với -ων 

A – Anh chị hãy nhận dạng trường hợp ngữ cảnh của các động tính từ ở thì hiện tại chủ 
động ở giống đực hay ở giống trung, cố gắng thực hiện bài thực hành càng nhanh càng tốt.  

Danh từ. Giống Đực. 
S.ít. 

Danh từ. Giống Đực. 
S.nh. 

Danh từ. Giống Đực. 
S.ít. 

Danh từ. Giống Đực. 
S.nh. 

Danh từ. Giống Đực. 
S.nh. 

Thuộc cách. gđ/gt S.ít. 
Danh từ. Giống Đực. 
S.ít. 

Thuộc cách. gđ/gt 
S.nh. 

Tặng cách. gđ/gt 
S.nh. 

Tặng cách. gđ/[dc] 
S.nh. 

[dc]/[đc] Giống trung. 
S.nh. 

[dc]/[đc] Giống trung. 
S.nh. 

Danh từ. Giống Đực. 
S.ít. 

[dc]/[đc] Giống trung. 
S.ít. 

Danh từ. Giống Đực. 
S.ít. 

Thuộc cách. gđ/gt 
S.nh. 

Danh từ. Giống Đực. 
S.ít. 

Đối cách. Giống Đực. 
S.nh. 

[dc]/[đc] Giống trung. 
S.ít. 

[dc]/[đc] Giống trung. 
S.nh. 

 

B - Anh chị hãy nhận dạng trường hợp ngữ cảnh của các động tính từ sau đây ở giống 
đực, giống cái hay ở giống trung. Anh chị cố gắng thực hiện bài thực hành càng nhanh 
càng tốt. 

Danh từ. Giống cái. 
S.ít 

Đối cách. Giống cái. 
S.ít 

Thuộc cách. Giống 
cái. S.ít 

Tặng cách. Giống cái. 
S.nh. 

Thuộc cách. Giống cái. 
S.nh. 

Tặng cách. Giống cái. 
S.ít 

Danh từ. Giống cái. 
S.ít 

Thuộc cách. Giống 
cái. S.ít 

Đối cách. Giống cái. 
S.nh. 

[dc]/[đc] Giống trung. 
S.nh. 

Danh từ. Giống Đực. 
S.ít. 

[dc]/[đc] Giống trung. 
S.ít. 

[dc]/[đc] Giống trung. 
S.nh. 

Danh từ. Giống Đực. 
S.ít. 

Đối cách. Giống 
Đực. S.nh. 

Đối cách. Giống cái. 
S.nh. 

Danh từ. Giống cái. 
S.nh. 

[dc]/[đc] Giống trung. 
S.nh. 

Danh từ. Giống Đực. 
S.ít. 

Thuộc cách. gđ/gt 
S.nh. 
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C - Anh chị hãy viết danh cách ở số ít, ở giống đực, ở giống cái và ở giống trung của các 
động từ sau đây. 

πιστεύων πιστεύουσα πιστεῦον 

ἀναβαίνων ἀναβαίνουσα ἀναβαῖνον 

εὑρίσκων εὑρίσκουσα εὑρίσκον 

ἔχων ἔχουσα ἔχον 

λαμβάνων λαμβάνουσα λαμβάνον 

μένων μένουσα μένον 

Đ - Phần Phiên Dịch các từ ngữ và cụm từ sau đây. 

Những con mắt thấy được 

Những ai lắng nghe lời của Đức Chúa Trời 

Những ai lắng nghe Ngài 

Người biết Đức Chúa Trời thì chúng ta lắng nghe 

Cái đầu của Giăng Báp-tít 

Người sẽ làm phép báp-têm trong Đức Thánh Linh  

Những ai lắng nghe lời của Đức Chúa Trời 

 

Bài thực tập 23 - Từ vựng  

E - Phần Phiên Dịch - Anh chị cố gắng thực hiện bài thực hành càng nhanh càng tốt.  

 Phước hạnh  Nghèo nàn Thánh khiết Nghèo nàn 

Thánh khiết Ô uế Phước hạnh – giống cái Ô uế 

Tôi ở (sinh sống) Tôi quăng đi Anh ấy quăng đi Tôi sai đến  

anh chị ở lại Anh ấy sai đến Anh ấy giảng dạy tu giảng dạy 

 

F - Phần Phiên Dịch - Anh chị cố gắng thực hiện bài thực hành càng nhanh càng tốt.   

Chúng ta thuộc về Ðức Chúa Trời; ai biết Ðức Chúa Trời thì nghe chúng ta [1 
Giăng 4:6] 

Và trong nhà hội có một người bị ám bởi một tà linh ô uế  

Phước hạnh cho những người nghèo nàn về mặt thuộc linh... Phước hạnh cho 
những người có tấm lòng trong sạch (thánh khiết)... 

 


